CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN KÍNH LÚP VÀ KÍNH HIỂN VI

Câu 1: Khi sử dụng kính lúp để quan sát, để việc quan sát vật được thuận lợi ta cần điều chỉnh:
A. Vị trí của vật. 			B. Vị trí của mắt. 
C. Vị trí của kính. 			D. Cả 3 phương án A, B, C.
Câu 2: Công việc nào sau đây không phù hợp với việc sử dụng kính lúp?
A. Người già đọc sách 		B. Ngắm các hành tinh
C. Sửa chữa đồng hồ 		D. Quan sát gân lá cây
Câu 3: Sử dụng kính lúp có thể phóng to ảnh ở mức:
A. Khoảng từ 3 đến 20 lần.			 B. Khoảng từ 5 đến 100 lần.
C. Khoảng từ 1 đến 1000 lần.		 D. Khoảng từ 3 đến 300 lần.
Câu 4: Có những loại kính lúp thông dụng nào?
A. Kính lúp cầm tay 		B. Kính lúp để bàn có đèn
C. Kính lúp đeo mắt 		D. Cả 3 loại trên
Câu 5: Muốn nhìn rõ dấu vân tay thì ta nên sử dụng kính gì?
A. Kính cận		 B. Kính hiển vi 		C. Kính lúp		 D. Kính thiên văn
Câu 6: Ở mỗi loại kính lúp có ghi: 3x, 5x,… số chỉ đó có ý nghĩa gì?
A. Là số bội giác của kính lúp cho biết kích thước ảnh quan sát được trong kính.
B. Là số bội giác của kính lúp cho biết độ lớn của vật.
C. Là số bội giác của kính lúp cho biết vị trí của vật.
D. Là số bội giác của kính lúp cho biết khả năng phóng to ảnh của một vật.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về kính lúp?
A. Kính lúp là dụng cụ hỗ trợ mắt khi quan sát các vật nhỏ.
B. Kính lúp thực chất là một tấm kính lồi (dày ở giữa, mỏng ở mép viền).
C. Sử dụng kính lúp giúp ta quan sát vật được rõ nét hơn.
D. Cả 3 phát biểu trên.
Câu 8: Cách sử dụng kính lúp nào sau đây là đúng?
A. Đặt kính ở khoảng sao cho nhìn thấy vật rõ nét, mắt nhìn vào mặt kính.
B. Đặt kính cách xa mắt, mắt nhìn vào mặt kính.
C. Đặt kính ở khoảng 20 cm, mắt nhìn vào mặt kính.
D. Đặt kính trong khoảng mắt không phải điều tiết, mắt nhìn vào mặt kính.
Câu 9: Cách bảo quản kính lúp nào sau đây là đúng?
A. Không nên lau chùi, vệ sinh kính thường xuyên vì sẽ làm mặt kính bị xước.
B. Sử dụng nước sạch hoặc nước rửa kính chuyên dụng, lau kính bằng khăn mềm.
C. Có thể để mặt kính lúp tiếp xúc với các vật nhám, bẩn mà không sợ mờ kính.
D. Cả 3 cách trên đều đúng.
Câu 10: Ta dùng kính lúp để quan sát
A. Trận bóng đá trên sân vận động 		B. Một con ruồi
C. Các chi tiết máy của đồng hồ đeo tay 		D. Kích thước của tế bào virus
Câu 11: Kính lúp đơn giản
A. gồm một tấm kính lồi (dày ở giữa, mỏng ở mép viền).
B. gồm một tấm kính lõm (mỏng ở giữa, dày ở mép viền).
C. gồm một tấm kính một mặt phẳng, một mặt lõm (mỏng ở giữa, dày ở mép viền).
D. gồm một tấm kính hai mặt phẳng đều nhau.

Câu 12: Kính hiển vi quang học có độ phóng đại lớn nhất là:
A. 500 lần.			 B. 1000 lần.
C. 2000 lần. 			D. 3000 lần.
Câu 13: Hệ thống giá đỡ của kính hiển vi gồm
A. Vật kính, thị kính.	 B. Chân kính, thân kính, bàn kính, kẹp giữ mẫu.
C. Đèn, gương, màn chắn sáng. 	D. Ốc to, ốc nhỏ.
Câu 14: Hệ thống chiếu sáng của kính hiển vi gồm
A. Vật kính, thị kính. 		B. Chân kính, thân kính, bàn kính, kẹp giữ mẫu.
C. Đèn, gương, màn chắn sáng. 	D. Ốc to, ốc nhỏ. 
Câu 15: Hệ thống điều chỉnh độ dịch chuyển của ống kính gồm
A. Vật kính, thị kính. 		B. Chân kính, thân kính, bàn kính, kẹp giữ mẫu.
C. Đèn, gương, màn chắn sáng. 	D. Ốc to, ốc nhỏ.
Câu 16: Hệ thống phóng đại của kính hiển vi gồm
A. Vật kính.				 B. Thị kính.
C. Vật kính và thị kính. 		D. Vật kính, thị kính và nguồn sáng.
Câu 17: Khi quan sát vật mẫu bằng kính hiển vi, vật mẫu được đặt lên
A. Bàn kính.			 B. Vật kính.
C. Thị kính.			 D. Giá đỡ.
Câu 18: Khi quan sát vật mẫu bằng kính hiển vi, chúng ta đặt mắt nhìn vật mẫu qua
A. Chân kính. 			B. Vật kính.
C. Thị kính. 				D. Giá đỡ.
Câu 19. Khi quan sát vật mẫu bằng kính hiển vi, để điều chỉnh ánh sáng chúng ta cần phải làm gì?
A. Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu hoặc nút chỉnh cường độ nguồn sáng.
B. Điều chỉnh ốc nhỏ để nhìn vật mẫu rõ nhất.
C. Đưa mắt ra xa thị kính.
D. Cả ba phương án trên đều đúng.
Câu 20: Vật nào dưới đây chỉ có thể quan sát bằng kính hiển vi?
A. Nấm tai mèo. 		B. Virus.
C. Rêu.			 D. Con muỗi.
Câu 21: Kính hiển vi không dùng để quan sát vật nào dưới đây?
A. Tế bào của lá.		 B. Virus corona.
C. Vi sinh vật. 		D. Con kiến. 
Câu 22: Để điều chỉnh độ phóng đại, người ta thay đổi bộ phận nào?
A. Vật kính.		 B. Thị kính.
C. Bàn kính.		 D. Giá đỡ.
Câu 23: Kính hiển vi quang học có thể phóng to ảnh của vật được quan sát
A. Khoảng từ 3 đến 20 lần. 		B. Khoảng từ 40 đến 3000 lần.
C. Khoảng từ 10 đến 1000 lần. 		D. Khoảng từ 5 đến 2000 lần.
Câu 24: Cách nào sau đây là cách nên thực hiện để bảo quản kính hiển vi?
A. Khi di chuyển kính hiển vi, một tay cầm vào thân kính, tay kia đỡ chân đế của kính.
B. Không được để tay ướt hay bẩn lên kính hiển vi.
C. Lau thị kính và vật kính bằng giấy chuyên dụng trước và sau khi dùng.
D. Cả 3 phương án trên.
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